Phụ lục số 02 
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ 
ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN HUYỆN QUỲNH NHAI
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh)
	STT
	Tuyến đường; 
Trung tâm  cụm xã, trung tâm xã
	 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 
	 Ghi chú 

	
	
	 Vị trí 1 
	 Vị trí 2 
	 Vị trí 3 
	 Vị trí 4 
	 Vị trí     5 
	

	A
	ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đường trục chính Đường quốc lộ 6B (Tỉnh lộ 107 cũ)  

	1
	Từ cổng chào (đần cây xăng Sơn Lâm) đến cầu số 1 (tiếp giáp với QL279) + 150 m đi bến phà Pá Uôn  
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Tăng

	II
	Các đường nhánh trong phạm vi quy hoạch thị trấn mới huyện Quỳnh Nhai (trừ các vị trí được xác định theo giá đất đường trục chính Quốc lộ 6B đến hết vị trí 5) 
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường số 8: Từ ngã ba sau nhà ông Lò Văn Mến đến hết công viên thể dục thể thao nối với đường số 19 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Đoạn đường từ Cây xăng Sơn Lâm đến cầu số 2 nối với đường Quốc lộ 279 (gồm đường số 20, số 15, số 6, số 5), trừ đoạn đấu nối đường số 11 (chỗ vòng xuyến) đến tiếp giáp đường số 1 thuộc tuyến đường số 05 
	1,3
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Tăng

	3
	Tuyến đường số 05, từ đoạn đấu nối với tuyến đường số 11 (chỗ vòng xuyến) đến tiếp giáp đường số 01 
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	4
	Tuyến đường số 11 theo quy hoạch (từ ngã tư rẽ vào chợ trung tâm đến tuyến đường số 5) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	5
	Tuyến đường 11 theo quy hoạch (đoạn đường từ đường số 5 đến đường số 22) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	6
	Các tuyến đường được đánh số theo quy hoạch từ T1 đến T29 (trừ T9,T10) khu quy hoạch tái định cư Phiêng Lanh và tuyến đường số 22 khu quy hoạch Phiêng Nèn 
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	7
	Các tuyến đường còn lại trong phạm vi quy hoạch tái định cư Phiêng Lanh + Phiêng Nèn huyện Quỳnh Nhai 
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	

	B
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
	
	
	
	
	
	

	B1
	Đất ở tại khu dân cư ven đô, khu công nghiệp, đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch 
	
	
	
	
	
	

	I
	Đường trục chính Đường Quốc lộ 6B (tỉnh lộ 107 cũ) 
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 6B: Đoạn từ địa phận huyện Quỳnh Nhai (giáp huyện Thuận Châu) đến nhà Ông Cà Văn Hao bản Ca, xã Chiềng Khoang 
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Tăng

	2
	Đường Quốc lộ 6B: Đoạn từ Nhà ông Cà Văn Hao đến  ngã 3 vào bản He (Trạm khuyến nông xã Chiềng Khoang) + 500m đi về phía Quỳnh Nhai 
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Tăng

	3
	Quốc lộ 6B: Đoạn từ ngã ba vào bản He (Trạm khuyến nông xã Chiềng Khoang) – 500 m đến nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Chiềng Bằng 
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Tăng

	4
	Quốc lộ 6B: Đoạn từ nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Chiềng Bằng đến Cổng chào huyện Quỳnh Nhai (gần cây xăng Sơn Lâm) 
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Tăng

	II
	 Trục đường 279 
	
	
	
	
	
	

	1
	Từ trạm biến áp (Quán Nguyệt Nga cũ xã Mường Giàng) đến hết cây xăng Hải Vinh xã Mường Giôn  
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	 Từ đầu cầu bản Bo (gần nhà ông Tòng Văn Tiến) đến hết địa phận ranh giới huyện Quỳnh Nhai và huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	3
	 Từ trạm biến áp (Quán Nguyệt Nga cũ) đến hết nhà ông Cầm Văn Nam bản Pom Mường xã Mường Giàng (trừ 150m đường đi bến phà Pá Uôn) 
	1,5
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	Tăng

	4
	Từ hết đất nhà ông Cầm Văn Nam bản Pom Mường, xã Mường Giàng đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai (Ranh giới huyện Quỳnh Nhai với Tuần Giáo) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	III
	 Trục đường Tỉnh lộ 107 
	
	
	
	
	
	

	1
	Từ ngã ba bản Bon (xã Mường Chiên) đến Ngã ba bản Huổi Kẹm (xã Chiềng Khay) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	2
	 Từ nhà ông Bùi Minh Trung bản Bo xã Mường Giôn đến hết đất trạm khuyến nông xã Chiềng Khay 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	3
	 Từ ngã ba Huổi Kẹm, bản Phiêng Bay đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai (giáp ranh huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	IV
	Trục đường Tỉnh lộ 116 
	
	
	
	
	
	

	1
	Đoạn đấu nối Quốc lộ 6B  đến bến phà Nậm Ét (địa phận xã Chiềng Khoang)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	2
	Đoạn từ ngã ba Bến phà Nậm Ét đến ngã ba bản Muông xã Nậm Ét 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	3
	Từ ngã ba bản Muông xã Nậm Ét đi đến hết địa phận xã Nậm Ét (giáp ranh giới xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu) trừ đất thuộc tuyến đường trong trung tâm xã 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	V
	 Trục đường chính cấp huyện 
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐH.02: Đường vào xã Pá ma Pha Khinh - Mường Chiên - Cà Nàng (trừ đoạn trung tâm xã Mường Chiên, trung tâm xã Cà Nàng) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	2
	Đường vào xã Chiềng Bằng (ĐH.08: Từ ngã ba Huổi Cuổi + 500 m) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	3
	Đường vào xã Chiềng Bằng (ĐH.08: Từ ngã ba Huổi Cuổi + 500m) đến Cảng thủy sản 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	4
	Đường liên huyện Thuận Châu - Quỳnh Nhai (ĐH.05: Từ ngã ba bản Phiêng Ban tiếp giáp đường 279 đến địa phận xã Phỏng Lái huyện Thuận Châu) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	5
	 Đường vào xã Mường Giàng (ĐH.04: Từ quốc lộ 279 đến bản Kiếu Hát, xã Mường Giàng) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	6
	 Đường liên huyện Quỳnh Nhai - Mường La (ĐH.01: Từ bản Cút xã Mường Giôn đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	7
	 Đường vào xã Chiềng Ơn (ĐH.03: Từ Quốc lộ 279 đến bản Bình Yên) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	8
	 Đường vào xã Mường Sại (ĐH.06: Từ tỉnh lộ 116 đến nhà ông Ngần Văn Liếm bản Coi) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	9
	 Đường vào xã Nậm Ét (ĐH.07: từ tỉnh lộ 116 đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai, giáp xã Liệp Tè huyện Thuận Châu) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	B2
	  ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ 
	
	
	
	
	
	

	I
	 Các tuyến đường trung tâm xã Mường Giôn 
	
	
	
	
	
	

	-
	Từ cây xăng Hải Vinh đến đầu cầu bản Bo (gần nhà ông Tòng Văn Tiến) 
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	Tăng

	II
	Các tuyến đường trung tâm xã Chiềng Khay 
	
	
	
	
	
	

	1
	Tỉnh lộ 107 (từ Trạm khuyến nông đến ngã ba  Huổi Kẹm) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Đoạn tiếp giáp tỉnh lộ 107 (Km 12 + 900) đến chân dốc Đông Hiêm  
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	3
	Đoạn tiếp giáp tỉnh lộ 107 (Km 12 + 500) đến               ngã ba trường trung học cơ sở dân tộc bán trú xã Chiềng Khay 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	III
	 Các tuyến đường trung tâm xã Nậm Ét 
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐH:07 Đoạn từ ngã ba bản Muông đến nhà ông Lường Văn Hảy bản Nong + 300m 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Từ chợ trung tâm xã Nậm Ét đến ngã ba nối trục đường ĐH:07 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	IV
	 Các tuyến đường trung tâm xã Mường Sại 
	
	
	
	
	
	

	-
	Đoạn đấu nối từ đường ĐH.06 (ngã ba trạm phát sóng VIETTEL) đến nhà ông Là Văn Cường bản Búa Bon 
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	
	Tăng

	V
	Các tuyến đường trung tâm xã Pá Ma Pha Khinh 
	
	
	
	
	
	

	-
	 Đường vào trụ sở UBND xã (từ Đh.02 đến hết khu vực trường cấp I + II) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	VI
	 Các tuyến đường trung tâm xã Mường Chiên 
	
	
	
	
	
	

	-
	 Đường Đh.02: Đoạn từ bãi đá Bản Bon đến cổng nhà ông Đạt bản Hua Sát 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	VII
	 Các tuyến đường trung tâm xã Cà Nàng 
	
	
	
	
	
	

	-
	Đường ĐH.02: Đoạn từ trạm Y tế xã đến cầu tràn  xã Cà Nàng (đường đi điểm TĐC Huổi Pha) 
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	Tăng

	B3
	Đất ở thuộc địa bàn các xã của huyện Quỳnh Nhai 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	






[bookmark: RANGE!A1:X5]Phụ lục số 03
 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 
VÀ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN HUYỆN THUẬN CHÂU
(Kèm theo Quyết định số: 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh)
	STT
	Tuyến đường; 
 Trung tâm cụm xã, trung tâm xã
	 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 

	
	
	Vị trí   1
	Vị trí  2
	Vị trí  3
	Vị trí  4
	Vị trí   5

	A
	ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Thị trấn Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đoạn từ cầu trên đường Tây Bắc giáp chợ hướng đi Sơn La (cả 2 bên đường)
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đường Tây Bắc (Hướng đi Sơn La)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ Km 335 + 750 m (từ cầu suối cạn đường vào phòng Giáo dục) đến đường vào Bệnh viện huyện 
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	-
	Từ đường vào Bệnh viện huyện đến hết đất nhà ông              Cầm Văn Tỉnh
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	-
	Từ hết đất nhà ông Cầm Văn Tỉnh (Tiểu khu 10 thị trấn) đến Km 334 + 310 m (đến hết đường đôi)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ Km 334 + 310 m (từ hết đường đôi) đến Km 333 + 640 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ Km 333 + 640 m đến hết nhà ông Quàng Văn Dân
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	b
	Phố Pha Luông
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đường số 1 khu vực quy hoạch dịch vụ bờ hồ Chợ                trung tâm
	1,0
	 
	 
	 
	 

	-
	Ngõ số 1 từ đường Tây Bắc vào cổng Chợ trung tâm (trừ lô đất giáp đường vào chợ)
	1,0
	 
	 
	 
	 

	-
	Ngõ số 2 từ đường Tây Bắc vào cổng chợ trung tâm (trừ lô đất giáp đường vào chợ)
	1,0
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đường số 1 sang đường số 6 tuyến đường số 4 (trừ lô đất giáp đường số 1)
	1,0
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đường Tây Bắc đi cổng sau chợ tuyến đường số 6 (trừ lô giáp đường Tây Bắc)
	1,0
	 
	 
	 
	 

	c
	Đường Tây Bắc (Hướng đi Điện Biên)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ hết Km 335 + 750 m (từ cầu suối cạn đường vào phòng Giáo dục Tiểu khu 6 thị trấn) đến Km 336 + 100 m (đến đầu lên phố Nguyễn Lương Bằng)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	2
	Đường 21-11 (Hướng đi Điện Biên)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ hết Km 336 + 100 m (từ đầu lên Phố Nguyễn Lương Bằng) đến Km 336 + 280 m (đến khu đất hạt 108)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết Km 336 + 280 m (từ khu hạt 108) đến Km 336 + 530 m (đến qua ngã ba đường đi Co Mạ hướng Điện Biên 20 m)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết Km 336 + 530 m (từ cách ngã ba đường 21 - 11 đường đi Co Mạ hướng đi Điện Biên 20 m) đến Km 337 + 420 m (đến hết đất hồ Noong Hoi bản Bó xã Chiềng Ly)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết Km 337 + 420 m (từ khu vực hồ Noong Hoi bản Bó xã Chiềng Ly) đến Km 338 + 260 m (đến khu vực nghĩa trang bản Coóng)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ Km 338 + 260 m (đến hết đất khu vực nghĩa trang bản Coóng) đến Km 339 + 260 m (đến cuối đường đôi)
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	3
	Đường Trung Dũng (cả hai bên)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đường Tây Bắc đến ngã ba đi phố 23-8 (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba đi phố 23-8 đến ngã tư đường lên trường Tiểu học thị trấn
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã tư đường lên trường Tiểu học thị trấn đến cổng phụ trường ĐH Tây Bắc (cũ)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ cổng phụ trường ĐH Tây Bắc (cũ) đến khu hiệu bộ trường ĐH Tây Bắc (đầu ngõ 124 đường Trung Dũng)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ cổng trường ĐH Tây Bắc (cũ) đến ngã tư đầu phố Chu Văn An (đường Quy hoạch)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	4
	Các đường nhánh còn lại nối với Đường Tây Bắc
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đường vào Đội đô thị đến Trạm biến thế (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	5
	Đường Tỉnh lộ 108
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba bản Pán đường 21-11 đường lên Co Mạ đến cầu Suối Muội (trừ lô đất giáp đường 21-11)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	6
	Phố Nguyễn Lương Bằng (cả hai bên)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba Quốc lộ 6 đến cổng trường Đại học Tây Bắc (trừ lô đất giáp Quốc lộ 6)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	7
	Phố Khau Tú (cả hai bên)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba đường Trung Dũng lên trường Tiểu học thị trấn đến hết đất nhà ông Bế Hùng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	8
	Phố Lò Văn Hặc (cả hai bên)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba đường Tây Bắc đến cổng UBND huyện (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	-
	Ngõ số 1: Từ hết đất nhà ông Bắc Duyên đến hết đất nhà ông May (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	-
	Ngõ số 2: Từ hết đất nhà ông Lực đến hết đất nhà ông Lẻ (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	-
	Ngõ số 3: Từ hết đất nhà ông Trung Lê đến hết đất nhà ông Ảo (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	-
	Ngõ số 4: Từ hết đất nhà ông Yến Duyên đến hết đất tập thể Ngân hàng cũ (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	-
	Ngõ số 5: Từ hết đất nhà ông Hưng Lan đến giáp đất nhà Khách UBND huyện (trừ lô đất giáp đường lên UBND huyện)
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	9
	Phố Chu Huy Mân (cả hai bên đường)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba đường Tây Bắc đến hết đất nhà khách UBND huyện (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	10
	Phố 23-8
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đường nối từ Phố Chu Huy Mân sang đường Trung Dũng (trừ lô đất thuộc phố Lò Văn Hặc và phố Chu Huy Mân)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	11
	Phố Lê Hữu Trác (cả hai bên)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba đường Tây Bắc đến cầu Suối Muội (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ cầu Suối Muội đến cổng Bệnh viện đa khoa Thuận Châu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Các tuyến đường thuộc khu dân cư Tiểu khu 9
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	12
	Phố Chu Văn An
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã tư (đường lên ngõ số 1) đến ngã ba ngõ số 38 phố Chu Văn An (giáp trường Tiểu học Chiềng Ly)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	-
	Từ ngã ba ngõ số 38 phố Chu Văn An (giáp trường Tiểu học Chiềng Ly) đến đường 21-11 (trừ lô đất giáp đường 21-11)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	-
	Từ ngã tư (đường lên ngõ số 1) đi hướng đi phố 7-5 đến đường 21-11
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	-
	Từ ngã tư đầu phố Chu Văn An lên ngõ số 1 đến hết đất nhà ông Toản
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	13
	Phố 7-5
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba giáp phố Nguyễn Lương Bằng đến ngã ba giao với Phố Chu Văn An (nhà ông Giang Văn Đáp) 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	14
	Các đường nhánh còn lại nối với đường Tây Bắc và đường 21-11
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ hết ngã ba đường Tây Bắc + 150 m vào bản Đông cạnh đất UBND thị trấn (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Đường từ đường Tây Bắc ngõ số 188 (cạnh đất ngân hàng chính sách) đến ngã ba nhà ông Đoan Hường (trừ lô đất giáp đường Tây Bắc)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba nhà ông Đoan Hường đến ngã ba phố Nguyễn Lương Bằng (đầu ngõ số 42 cổng Sân vận động)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba phố Nguyễn Lương Bằng (ngõ số 34) đến hết số nhà 31 (đất nhà Huyền Sơn)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ đầu ngõ số 128 đường 21-11 (đường lên trường THPT Thuận Châu) đến cổng Trường nội trú
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Các tuyến đường còn lại trong nội thị trấn, xe con, xe công nông đi vào được, trừ các lô đất giáp trục đường chính chưa được quy định ở các điểm ở trên
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	15
	Khu dân cư
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khu dân cư còn lại trong nội Thị trấn chưa quy định ở trên
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	II
	Thị tứ Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Từ ngã ba Quốc Lộ 6 hướng đi Sơn La (hai bên đường)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba Km 328 + 150 m (đường đi Quỳnh Nhai) đến Km 327 + 400 m (đến khu đất chợ)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết Km 327 + 400 m (hết khu đất chợ) đến Km 327  + 300 m (đến hết đất nhà ông Nhã Loan Tiểu khu 1 Tông Lạnh)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết Km 327 + 300 m (từ giáp đất nhà ông Nhã Loan Tiểu khu 1 Tông Lạnh) đến Km 327 + 220 m (đến hết cây xăng dầu Lương thực Tiểu khu 1)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết Km 327 + 220 m (từ giáp đất cây xăng dầu Lương thực TK 1 đến Km 326 + 775 m (giáp cầu Vòm Chiềng Pấc)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	2
	Từ Trung tâm đường Quốc Lộ 6 hướng đi Quỳnh Nhai (hai bên đường Quốc lộ 6B)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ trung tâm đường Quốc lộ 6 hướng đi Quỳnh Nhai (cả hai bên đường Quốc lộ 6B) Từ Km 00 + 250 m (khu đất nhà Dung Bản) trừ các lô đất giáp trục đường Quốc Lộ 6
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết Km 00 + 250m (từ giáp đất nhà ông Dung Bản cũ) đến ngã ba bản Bai (giao với đường Quốc lộ 6B) (Tiểu khu 4 Tông Lạnh)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba bản Bai đến cầu bản Hình (đường QL 6B) xã Tông Cọ
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba bản Bai (giao với đường QL 6B) đến cầu bản Hình (mới) xã Tông Cọ
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	3
	Trung tâm ngã ba đường Quốc lộ 6 hướng đi Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba Quốc lộ 6 Km 328 + 200m (đường đi Quỳnh Nhai) đến Km 328 + 400 m (đến hết đất của hàng xăng dầu Tiểu khu 3 Tông Lạnh)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết Km 328 + 360 m (từ giáp đất của hàng xăng dầu Tiểu khu 3 Tông Lạnh) đến Km 328 + 600 m (đến hết đất nhà ông Quàng Sơ bản Cuông Mường xã Tông lạnh)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ Km 328 + 600 m (hết đất nhà ông Quàng Sơ bản Cuông Mường xã Tông Lạnh) đến khu đất ao quốc phòng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đất ao Quốc phòng đến hết đất quán ăn Hương Rừng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	   -
	Từ giáp quán ăn hương rừng đến cầu trắng (cầu               Suối Muội)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Khu dân cư
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khu đất xung quanh trường phổ thông Trung học                    Tông Lạnh
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Khu đất đường vào trường phổ thông Trung học (trừ lô đất giáp Quốc lộ 6)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5
	Các tuyến đường còn lại quanh khu vực Thị tứ Tông Lạnh chưa quy định tại các điểm trên
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	B
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Cụm dân cư Nam Tiến, xã Bon Phặng - Phiêng Bông, Muổi Nọi (đường Quốc lộ 6)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Từ đường vào Sân bóng bản Nam Tiến đến cách ngã ba đi Bản Lầm 200 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Từ ngã ba đi Bản Lầm về Thuận Châu 200 m, về phía Sơn La 200 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Từ cách ngã 3 đi Bản Lầm 200 m đến ranh giới thành phố Sơn La
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	II
	Cụm dân cư xã Chiềng Pấc (đường Quốc lộ 6)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Từ cổng Nhà máy Xi măng đi hướng Thuận Châu 100 m, đi hướng Sơn La 100 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Từ cách cổng nhà máy Xi măng 100 m hướng đi Thuận Châu đến hết đất Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (đường vào bản Xi Măng)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Từ hết đất Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (đường vào bản Xi Măng) đến Cầu Vòm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	III
	Cụm xã Chiềng Pha (Đường Quốc lộ 6)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Từ trụ sở UBND xã hướng đi Sơn La 300m và hướng đi tỉnh Điện Biên 300m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Từ cửa hàng Thương nghiệp hướng đi Sơn La (đến vị trí tiếp giáp Mục 1, cụm xã Chiềng Pha), hướng đi tỉnh Điện Biên 300 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Từ đường mới: Chiềng Pha (giáp quốc lộ 6) đi Chiềng La 200 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	IV
	Cụm dân cư xã Nong Lay và xã Tông Cọ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm ngã ba Chiềng Ngàm đi 3 hướng
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đi hướng Quốc lộ 6 400 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Đi hướng Quỳnh Nhai 300 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Đi hướng Chiềng Ngàm 200 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Đoạn đường từ cầu bản Hình đến hết đất Cơ sở vệ tinh Thuận Châu 
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	3
	Từ  hết đất Cơ sở vệ tinh Thuận Châu đến đường đi vào Nhà máy chế biến mủ cao su Châu Thuận
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	4
	Từ đường đi vào Nhà máy chế biến mủ cao su Châu Thuận đến hết thửa đất nhà ông Pó + 100 m
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	5
	Từ hết đất trang trại nhà ông Pó đến cách trung tâm ngã ba đi Chiềng Ngàm 400 m
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	6
	Từ chân dốc Bó Mạ đến giáp ranh huyện Quỳnh Nhai cả hai bên (trừ 300 m cụm xã Noong Lay)
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	V
	Cụm dân cư xã Chiềng La
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Từ nhà ông Bạn đến hết đất ông Hà
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Từ Trung tâm ngã ba đi bản Long Cạo đến hết đất nhà ông Cà Văn Họp
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	VI
	Trung tâm xã Phổng Lái: Lấy ngã ba đường Quốc lộ 6 đường đi bản Mô Cổng làm trung tâm (cả hai bên đường)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Từ giữa ngã ba Quốc lộ 6 đường đi Mô cổng, hướng đi Sơn La đến hết đất cây xăng của DN Thanh Nga cả hai  bên đường
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	2
	Từ hết đất cây xăng DN Thanh Nga hướng đi Thị trấn Thuận Châu đến hết đất nhà ông Phước cả hai bên
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	3
	Đường Quốc lộ 6 cũ (từ lô đất nhà bà Vân Anh đi phía             thị trấn Thuận Châu đến ngã ba Quốc lộ 6 cũ) giáp khu đất Mục 2- Phần VI)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Từ giữa Ngã ba đường đi bản Mô Cổng hướng đi Điện Biên đến hết thửa đất nhà Phượng Lảnh
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5
	Từ giữa ngã ba Quốc lộ 6 đường đi bản Mô Cổng đến đường vào bản Kiến Xương
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	6
	Từ ngã ba vào bản Kiến Xương đến hết Trường trung học cơ sở
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	7
	Từ giáp đất nhà Phượng Lảnh đến qua đường vào bản Khau Lay 100m (chân đèo Pha Đin)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	VII
	Trung tâm xã Phổng Lăng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Từ giáp đường đôi về hướng Điện Biên qua UBND xã 300 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	VIII
	Khu vực các điểm giáp ranh
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất trục đường Quốc lộ 6 từ giáp ranh giới thành phố              Sơn La đến giáp ranh giới tỉnh Điện Biên chưa quy định tại các điểm trên
	1,0
	1,0
	 
	 
	 

	2
	Đất các khu dân cư ven trục đường giao thông chưa nêu ở trên
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	IX
	Đất cụm xã, trung tâm xã Mường Bám
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dọc đường tỉnh lộ 108 từ bản Nà La đến bản Nà Cẩu (giáp xã Xuân Lao Mường Ảng)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Từ ngã ba đường đi Nà Làng đến bản Phèn A-B
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Từ ngã ba đường đi Bôm Kham đến bản Pá Chóng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Từ ngã ba bản Lào đi vào bản Pá Sàng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5
	Từ cầu treo bản Lào đi đến cầu cứng bản Nà La
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	X
	Đất cụm xã, trung tâm xã Co Mạ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Từ Cây xăng của công ty TNHH Hùng Mậu đến trụ sở UBND xã Co Mạ nằm trên tuyến đường 108
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Từ Ngã ba đi Long Hẹ 200 m vào đến bản Pha Khuông
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Từ Bản Nong Vai đến chợ trung tâm 3 xã
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Từ bản Co Mạ đến bản Po Mậu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	XI
	Đất cụm xã, trung tâm xã chưa được quy định ở các mục trên
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	XII
	Các tuyến đường còn lại trừ các tuyến đường đã xác định ở trên có mặt đường rộng từ 4 m trở lên
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	XIII
	Các tuyến đường còn lại trừ các tuyến đường đã xác định ở trên có mặt đường rộng 2m đến dưới 4 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	XIV
	Các tuyến đường còn lại trừ các tuyến đường đã xác định ở trên có mặt đường rộng từ 2 m trở xuống
	1,0
	 
	 
	 
	 












Phụ lục số 04
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 
VÀ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN HUYỆN MƯỜNG LA
Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh)
	STT
	Tuyến đường;                                                                                         Trung tâm cụm xã, trung tâm xã
	Hệ số, điều chỉnh giá đất năm 2022

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4
	Vị trí 5

	A
	ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
	
	
	
	
	

	I
	Đường Tô Hiệu
	
	
	
	
	

	1
	Từ ngã ba huyện ủy cũ hướng đi Sơn La đến hết trụ sở Điện lực huyện Mường La
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Từ hết trụ sở Điện lực Mường La đến cống thoát lũ tiểu khu 4
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	3
	Từ cống thoát nước tiểu khu 4 đến ngã ba Nà Kè
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	4
	Từ ngã ba Huyện uỷ cũ đến suối cạn giáp bản Chiềng Tè
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	5
	Từ Suối cạn giáp bản Chiềng Tè đến Cầu Nậm Păm mới
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	II
	Đường Lê Thanh Nghị
	
	
	
	
	

	
	Từ ngầm suối Nậm Păm cũ đến ngã ba hướng đi xã Pi Toong 100 m, hướng đi xã Ngọc Chiến 300 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	III
	Phố Lò Văn Giá
	
	
	
	
	

	1
	Từ ngã ba huyện ủy cũ đến ngã ba Ban Quản lý dự án di dân tái định cư huyện
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Từ ngã ba Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện đến cổng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	3
	Từ cổng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đến hết đất sân bay
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	IV
	Đường từ đường Tô hiệu đến hết sân vận động (tiểu khu 1)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	V
	Phố Lê Trọng Tấn
	
	
	
	
	

	-
	Từ ngã ba Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện đi đến hết hiệu sách (cạnh Ngân hàng BIDV)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	VI
	Đoạn đường từ điểm tiếp giáp với đường Tô Hiệu đến cổng Chi cục Thống kê huyện Mường La
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	VII
	Phố Nguyễn Chí Thanh
	
	
	
	
	

	-
	Từ ngã tư chợ đi đến cổng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	VIII
	Phố Ít Ong
	
	
	
	
	

	1
	Từ ngã tư chợ hướng đi trụ sở UBND thị trấn Ít Ong đến hết nhà ông Đỗ Văn Hưng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Tiếp từ hết nhà ông Đỗ Văn Hưng đến ngã ba hết đất nhà ông Lường Văn Biên
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	3
	Từ ngã ba hết đất nhà ông Lường Văn Biên đến cầu treo Đông Mệt
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	4
	Đường từ ngã ba đến hết đất nhà ông Lường Văn Biên hướng đi nhà văn hóa bản Hia Ít cũ đến nhà ông Lò Văn Tiển
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	IX
	Đường vào hai bên thao trường quân sự cũ (Tiểu khu 5)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	X
	Đường Trần Huy Liệu
	
	
	
	
	

	1
	Từ ngã ba Nà Kè đến trạm điện 110kv
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Từ trạm điện 110kv đến ngã ba bản Tráng (Đồn Công an Thuỷ điện)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	XI
	Đường từ ngã ba bản Tráng (Đồn công an thủy điện) đi hướng Sơn La, đến cầu cứng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	XII
	Đường từ ngã ba bản Tráng (đồn công an thủy điện) đi hướng Chiềng San đến cầu bản Giạng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	1
	Đường quy hoạch trong khu bản Giạng, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	XIII
	Các tuyến đường trong khu vực công trường Thuỷ điện Sơn La
	
	
	
	
	

	1
	Đường từ ngã ba Nà Kè đi đến hết đất Trung tâm truyền thông văn hóa
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Đường từ hết đất trung tâm truyền thông văn hóa đến hết đất nhà máy may
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	3
	Đường từ hết đất nhà máy may đến ngã ba giáp trường mầm non Sông Đà cũ
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	4
	Đường từ ngã ba giáp trường mầm non Sông Đà cũ đi hướng trường mầm non Sông Đà cũ 300 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	5
	Đường từ ngã ba giáp trường mầm non Sông Đà cũ đi đến cầu Nà Lo
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	6
	Đường từ trường mầm non Sông Đà cũ hướng đi cầu Nà Lo 250 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	7
	Đường đi qua các khu đất liền kề 2 và liền kề 3 trong quy hoạch mặt bằng công trường Thủy điện Sơn La
	1,0
	1,0
	
	
	

	8
	Đường đi qua khu đất liền kề 4 trong quy hoạch mặt bằng công trường Thủy điện Sơn La
	1,0
	1,0
	
	
	

	9
	Đường từ cầu cứng Mường La đến cổng Parabol nhà máy thủy điện Sơn La
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	10
	Đường từ ngã ba (đường lên Trạm truyền thanh - truyền hình Nà Kè) đến Hợp tác xã chăn nuôi Ít Ong
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	11
	Đường từ sân bóng thủy điện Sơn La đến đường lên Trạm truyền thanh -  truyền hình Nà Kè
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	12
	Đường quy hoạch vào khu đất Tát Pát thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	XIV
	Các đoạn đường xóm có chiều rộng mặt đường từ 4m trở lên không kể rãnh thoát nước
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	XV
	Các đoạn đường xóm có chiều rộng mặt đường từ 2,5m đến dười 4m không kể rãnh thoát nước
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	XVI
	Các đoạn đường xóm có chiều rộng mặt đường dưới 2,5 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	XVII
	Đường quy hoạch vào khu đất kho lương thực cũ tại tiểu khu 1, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	1,0
	1,0
	
	
	

	XVIII
	Đường từ cầu bản Rạng đi hướng Chiềng San đến hết địa phận thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	B
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
	
	
	
	
	

	I
	ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG, CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH

	1
	Từ đầu cầu Bản Két đi hướng Mường La đến Cầu tạm cũ
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	2
	Trục đường quốc lộ 279D Sơn La - Mường La (trừ các đoạn đường đã quy định giá)
	1,0
	1,0
	
	
	

	3
	Các trục đường trải nhựa
	1,1
	1,1
	
	
	

	4
	Các trục đường ôtô còn lại
	1,1
	1,1
	
	
	

	II
	ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ
	
	
	
	
	

	1
	Xã Mường Bú
	
	
	
	
	

	-
	Từ cổng lâm trường đi hướng Mường La đến ngã ba đường đi vào bản Bủng; đi hướng Mường Chùm qua ngã ba Mường Chùm 300 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	-
	Từ tiếp 300 m hướng đi Mường Chùm đến hết đất nhà ông Lò Văn Bỉnh, bản Cứp
	1,0
	1,0
	
	
	

	-
	Từ cổng lâm trường đi hướng Sơn La đến nhà ông Ủa,  bản Giàn
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	-
	Từ hết đất nhà ông Ủa, bản Giàn đi hướng Sơn La đến ngã ba đường vào mỏ đá Nang Phai
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	-
	Đường từ ngã ba bản Giàn đi hướng bản Nang Phai đến hết đất Trường mầm non Mường Bú
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	-
	Từ hết đất Trường mầm non Mường Bú đến giáp xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	-
	Đường quy hoạch khu đất kho lương thực cũ, xã Mường Bú, huyện Mường La
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	-
	Đường quy hoạch trong khu đất trụ sở Công an xã Mường Bú
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	2
	Xã Mường Chùm
	
	
	
	
	

	2.1
	Đoạn đường từ cổng UBND xã Mường Chùm đi hướng Mường La 700m
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	2.2
	Đoạn đường từ cổng UBND xã Mường Chùm đến hết đất nghĩa địa bản Cuông Mường
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	3
	Xã Chiềng Hoa
	
	
	
	
	

	-
	Từ cổng UBND xã Chiềng Hoa đi các hướng trục chính 300 m
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	4
	Xã Ngọc Chiến
	
	
	
	
	

	4.1
	Đường từ cổng UBND xã Ngọc Chiến đến Trạm y tế xã
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	4.2
	Đường từ cổng UBND xã Ngọc Chiến đến hết bản Đin Lanh
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	4.3
	Đường từ Trạm y tế xã đến giáp đất tỉnh Yên Bái
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	4.4
	Đường từ bản Đin Lanh đến dốc 30
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	4.5
	Đường quy hoạch vào vị trí 2 khu đất số 16  (đất dự phòng) Khu Trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	1,0
	
	
	
	

	5
	Xã Chiềng Lao
	
	
	
	
	

	5.1
	Đường từ cổng UBND xã Chiềng Lao đi hướng Mường La đến trại cá giống An Đạt bản Nà Noong; đi hướng huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu đến nhà ông Lường Văn Muôn bản Phiên Cại
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	5.2
	Tuyến đường từ bản Nhạp, Huổi Choi đến bản Lếch xã Chiềng Lao
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	5.3
	Tuyến đường từ đầu bản Huổi La dọc đường 279D đến hết địa phận xã Chiềng Lao (trừ đoạn đường bản Nhạp, Huổi Choi đến bản Lếch và Đường từ cổng UBND xã Chiềng Lao đi hướng Mường La đến trại cá giống An Đạt bản Nà Noong; đi hướng huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu đến nhà ông Lò Văn Muôn bản Phiên Cại)
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	5.4
	Tuyến đường từ Nhà máy thủy điện Huổi Quảng đi hướng xã Nậm Giôn hết địa phận xã Chiềng Lao
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	5.5
	Tuyến đường từ bến đò bản Su Sàm đến nhà văn hóa bản Nà Viềng
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	6
	Xã Tạ Bú
	
	
	
	
	

	-
	Từ cổng UBND Tạ Bú đi các hướng trục chính 200m
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	7
	Xã Pi Toong
	
	
	
	
	

	7.1
	Từ cổng UBND xã Pi Toong đi các hướng trục chính 800 m
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	7.2
	Đường từ cổng Trường THCS xã Pi Toong đi các hướng 300 m
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	8
	Xã Chiềng San
	
	
	
	
	

	-
	Đường từ Trung Tâm xã Chiềng San đi 2 hướng trục chính 400 m
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	9
	Xã Nậm Păm
	
	
	
	
	

	9.1
	Cổng trụ sở UBND xã Nặm Păm đi 2 hướng 500m dọc theo trục đường chính
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	9.2
	Các đoạn đường tỉnh lộ 109 trên địa bàn xã Nặm Păm còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	10
	Xã Hua Trai
	
	
	
	
	

	10.1
	Đường từ đầu Cầu Nậm Trai xã Hua Trai đi đến hết bản Nà Lời
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	10.2
	Đường từ hết bản Nà Lời đi hướng Mường La đến hết bản Ái Ngựa xã Hua Trai
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	10.3
	Đường từ ngã ba bản Phiêng Phé đi hướng bản Lọng Bong đến hết bản Lè xã Hua Trai
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	11
	Xã Nậm Giôm
	
	
	
	
	

	-
	Đường từ cổng UBND xã Nậm Giôn đi 2 hướng 500m dọc theo trục đường chính
	1,0
	1,0
	
	
	

	12
	Xã Chiềng Công
	
	
	
	
	

	12.1
	Từ cổng UBND xã Chiềng Công đi 2 hướng trục đường chính 500 m
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	12.2
	Từ cổng rẽ vào vào Trường phổ thông dân tộc bán trú. Trung học cơ sở Chiềng Công đi hướng Mường La và hướng UBND xã Chiềng Công 500 m
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	13
	Xã Mường Trai
	
	
	
	
	

	-
	Từ cổng UBND xã Mường Trai đến Trạm y tế mới
	1,0
	1,0
	1,0
	
	

	14
	Xã Chiềng Ân
	
	
	
	
	

	14.1
	Đường từ Trung tâm xã Chiềng Ân đến trạm y tế xã
	1,0
	1,0
	
	
	

	14.2
	Đường từ Trung tâm xã Chiềng Ân đến ngã ba bản Nong Bông
	1,0
	1,0
	
	
	

	15
	Xã Chiềng Muôn
	
	
	
	
	

	15.1
	Đường từ trạm y tế xã đến hết nhà ông Đinh Văn Thông
	1,0
	1,0
	
	
	

	15.2
	Đường từ ngã ba nhà ông Cứ A Dạng đến ngã ba đi bản Hua Kìm
	1,0
	1,0
	
	
	

	III
	Các vị trí đất ở nông thôn còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0














Phụ lục số 05
 HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 
VÀ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN  HUYỆN SÔNG MÃ
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh)

	STT
	Tuyến đường
Trung tâm cụm xã, trung tâm xã
	Hệ số, điều chỉnh giá đất năm 2022

	
	
	Vị trí   1
	Vị trí   2
	Vị trí  3
	Vị trí  4
	Vị trí   5

	A
	ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Các trục đường chính 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Đường Cách mạng tháng 8 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã tư giao với đường Lý Tự Trọng đến ngã tư giao với đường 19 tháng 5 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã tư giao với đường 19/5 đến ngã ba giao với đường Nguyễn Đình Chiểu 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba Trung tâm y tế đến ngã ba giao với đường Võ Thị Sáu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba giao với đường Võ Thị Sáu đến đường rẽ Lý Tự Trọng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba giao với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	2
	Đường Hồ Xuân Hương
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	3
	Đường 19 tháng 5
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã tư (đèn tín hiệu giao thông) đến Cầu Treo
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã tư đến kênh thoát nước Tổ dân phố 9
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	4
	Đường Hoàng Văn Thụ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 Từ đầu cầu cứng đến đường Cách mạng tháng 8 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	5
	Đường Lò Văn Giá
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba giáp đường 19/5 đến ngã ba giáp đường Lý     Tự Trọng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba giáp đường Lý Tự Trọng đến ngã ba giáp Quốc lộ 4G
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	6
	Đường Lê Văn Tám
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	7
	Đường Nguyễn Đình Chiểu 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8 đến giáp đường Thanh niên
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8 đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Thuyên (số nhà 7)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Đoạn Từ hết đất nhà ông Hoàng Văn Thuyên (khu vực kênh thoát nước tổ 9) đến hết đất nhà bà Lò Thị Hoa (số nhà 57)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết đất nhà bà Hoa (công an huyện) đến hết đất M21 đường cách mạng Tháng tám
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	8
	Phố Hai Bà Trưng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	9
	Đường Mồng 2 tháng 9
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ Bến xe đến ngã ba bản Địa 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba bản Địa đến hết đất nhà ông Tòng Văn Ọ (số nhà 41)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Tòng Văn Ọ (số nhà 41) đến hết đất nhà ông Lợi
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	10
	Đường Biên Hoà
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba Bến xe đến hết đất trụ sở Nhà máy nước
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết đất trụ sở Nhà máy nước đến cầu Nà Hin
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	11
	Đường Thanh Niên
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đầu cầu treo đến ngã ba giao với đường Nguyễn  Đình Chiểu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ ngã ba giao với Đường Nguyễn Đình Chiểu đến Bến xe
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	12
	Đường Nguyễn Thái Học
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	13
	Đường Võ Thị Sáu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	14
	Đường Lý Tự Trọng 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ M21 tính từ Quốc lộ 4G đến hết đất Công an huyện
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết đất Công an huyện đến hết đường 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	15
	Đường Lê Hồng Phong
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đất Trung tâm y tế huyện đến giáp địa phận xã Nà Nghịu (giáp đất nhà ông Lê Hữu Ngọc, số nhà 52)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	16
	Đường Nguyễn Du (đoạn từ UBND thị trấn đến nhà văn hóa tổ dân phố 8, 9)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	17
	Đường dọc bờ kè Sông Mã (từ tổ dân phố số 2 đến hết tổ dân phố 11)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ nhà máy nước đến cầu cứng sông Mã
	1,0
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ cầu cứng sông Mã đến cầu treo
	1,0
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ cầu treo đến đường rẽ đi đường Lý Tự Trọng
	1,0
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đường rẽ đi đường Lý Tự Trọng đến đường rẽ đi đường Hoàng Quốc Việt (đất nhà bà Hiền Đương cũ)
	1,0
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đường Hoàng Quốc Việt (đất nhà ông Ngọc) đến hết bờ kè
	1,0
	 
	 
	 
	 

	II
	Các đường khu vực 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Lý Tự Trọng (từ ngã tư Công an (từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến vị trí 1 đường Lò Văn Giá)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	2
	Phố Hoàng Quốc Việt (từ ngã ba Viện Kiểm sát (từ M 21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến, giáp vị trí 1 đường Lò Văn Giá)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	3
	Từ ngã ba nhà Văn hoá tổ dân phố 12 (từ M 21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến hết nhà Ông Tường Thế Tá (số nhà 20)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	4
	Đường Lê Văn Lương Từ ngã ba xăng dầu TDP 11 (từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến hết đất nhà ông Trần Văn Tiến số nhà 20)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	6
	Đường Chu Văn An (từ nhà ông Lường Văn Thuông (từ M21 tính từ đường Cách mạng tháng 8) đến hết đất nhà ông Đỗ Ngọc Thảo)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	7
	Đường Chu Văn An (đường lên trường PTTH (từ mét 21 tính từ đường Lê Văn Tám) đến hết nhà ông Lò Văn Chính)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	8
	Phố Đào Tấn (từ nhà ông Biên (từ M21 tính từ đường Cách mạng T8) đến vị trí 1 đường Thanh Niên. (Tổ 6))
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	9
	Phố Bến Phà (đường từ đất trường Mầm Non (từ M21 tính từ đường Lê Văn Tám) đến vị trí 1 đuờng Thanh Niên)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	10
	Từ nhà ông Hồng (tính từ M21 đường Hoàng Văn Thụ đến hết đất kho Công ty thương nghiệp) (tổ 5)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	11
	Phố Nguyễn Lương Bằng (từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Lò Văn Nghĩa (số nhà 90) đến đường Thanh niên (tổ 7))
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	12
	 Phố Lý Thường Kiệt (từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Lê Duy Ninh (số nhà 80) đến đường Thanh niên (tổ 7))
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	13
	Phố Ngô Gia Tự (từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Khổng Văn Tạo (số nhà 70) đến đường Thanh niên (tổ 7))
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	14
	Phố Kim Đồng (từ vị trí tiếp giáp đất Bưu điện đến hết đất nhà ông Hùng (tổ 8))
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	15
	Từ vị trí tiếp giáp đất nhà ông Nguyễn Tiến Dũng (số nhà 19) đến hết đất nhà ông Dương Văn Quảng (tổ 8)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	16
	Từ hết đất nhà bà Trần Thị Dinh (số nhà 225) đến nhà ông Đặng Văn Biên - Sáng (số nhà 02, tổ 12)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	17
	Từ M21 tính từ đường Cách Mạng Tháng Tám (Ông Lò Văn Chính số nhà 142) đến M21 đường Lò Văn Giá (ông An Hải Hậu số nhà 11)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	18
	Đường rẽ từ UBND thị trấn đến giáp đất bà Dương Văn Viên (số nhà 16)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	19
	Các đoạn đường khác có chiều rộng từ 4 m trở lên
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	20
	Các đoạn đường khác có chiều rộng từ 2,5 đến dưới 4 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	21
	Các đoạn đường khác có chiều rộng dưới 2,5 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	B
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG, CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH 

	1
	Xã Mường Sai
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đường Quốc lộ 4G
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trung tâm xã: Từ hết cầu bản Sai đến hết đất bản Tiên Chung (hướng đi Sông Mã)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết cầu bản Sai đến hết đất trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mường Sai (hướng đi Sơn La)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên Quốc lộ 4G
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.2
	Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	2
	Xã Chiềng Khương
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đường Quốc lộ 4G
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ cửa hàng xăng dầu đến đường vào trường Trung học phổ thông Chiềng Khương
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đường đi trường Trung học phổ thông đến cống Huổi Nhương
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ cống Huổi Nhương đến đường vào UBND xã Chiềng Khương
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đường vào UBND xã Chiềng Khương đến hết bản Thống Nhất
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đầu bản Híp đến hết đất bản Tiên Sơn
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên Quốc lộ 4G
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2.2
	Các tuyến đường khu vực
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ M 21 Quốc lộ 4G đến hết đất Đơn vị C2
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất đơn vị C2 dến hết đất nhà ông Đào Tuấn Anh(bản Khương Tiên)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Đường Tuần tra biên giới, Từ M21 Quốc lộ 4G đến ngã ba đường vào bản Búa
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Đường vào trụ sở UBND xã Chiềng Khương đến cổng trụ sở UBND xã Chiềng Khương
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các đoạn đường lô bê tông có chiều rộng lớn hơn 3m thuộc các bản Tân Lập, Khương Tiên và bản Hưng Hà
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các đoạn đường lô bê tông có chiều rộng lớn hơn 3m thuộc các bản Nam Tiến, Thống Nhất, bản Phụ
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Tuyến Mường Hung - Chiềng Khương từ bản Cỏ đến hết bản Là
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Tuyến đường từ ngã ba bản Búa đến cầu cứng bản Búa
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ cầu tràn bản Mo đến hết đất bản Huổi Mo (khu tái định cư)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ hết đất nhà ông Anh Ngát đến nghĩa địa bản Huổi Nhương
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Từ cầu bản Híp (nhà ông Pâng) đến hết đất nhà ông Sơn bản Híp
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	-
	Đường vào khu dân cư dọc theo suối Hải Hậu (bản Tiên Sơn)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	 

	2.3
	Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	3
	Xã Chiềng Cang
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đường Quốc lộ 4G
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đầu cầu Chiềng Cang qua cầu treo Mường Hung 100 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ ngã ba cầu cứng (bản Nhạp) đi 2 hướng 200 m (hướng đi Sơn La và hướng đi Sông Mã)
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên Quốc lộ 4G
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3.2
	Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 4G)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	3.3
	Từ đầu cầu cứng (bản Nhạp) đến Quốc lộ 4G
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3.4
	Đường đi Phiêng Cằm - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn (địa phận xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Xã Chiềng Khoong
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đường Quốc lộ 4G
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đường rẽ vào bản Co Pạo đến hết đất trường tiểu học Chiềng Khoong
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	 -
	Từ hết đất trường Tiểu học Chiềng Khoong đến hết đất cây xăng Hoa Xuân (bản Púng)
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất cây xăng Hoa Xuân (bản Púng) đến hết đất bản Hoàng Mã
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên Quốc lộ 4G
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4.2
	Đường Nà Hạ - Mường Hung
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4.3
	Các tuyến đường khác trên địa bàn xã Chiềng Khoong
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ mét 21 đến nhà ông Long (tính từ Quốc lộ 4G đi C3)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất nhà ông Long (tính từ quốc lộ 4G đi C3) đến hết đất nhà ông Pản
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ mét 21 đến nhà ông Chú (tính từ Quốc lộ 4G đi C5)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất nhà ông Chú( tính từ quốc lộ 4G đi C5) đến hết đất nhà ông Phát bản Hua Na
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4.4
	Các bản khác còn lại (không thuộc các tuyến đường nêu trên)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	5
	Xã Nà Nghịu
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đường Quốc lộ 4G
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đoạn đường qua địa phận bản Quyết Tiến (từ đất nghĩa trang liệt sỹ huyện hướng đi Sơn La đến hết địa phận bản Quyết Tiến)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5.2
	Đường Lê Hồng Phong
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ hết đất nghĩa trang liệt sỹ huyện đến đường vào điểm trường Hương Nghịu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đường vào điểm trường Hương Nghịu đến hết đất cây xăng Anh Trang
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất cây xăng Anh Trang đến hết địa phận xã Nà Nghịu (hết đất nhà ông Ngọc)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5.3
	Đường 8/3
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã 3 bản Trại giống đến hết đất Chi cục Thuế
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất Chi cục Thuế đến hết đất bản Hưng Mai
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Địa phận bản Nang Cầu, xã Nà Nghịu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5.4
	Đường Hoàng Công Chất
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba bản Trại Giống đến hết đất bản Trại Giống
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất bản Trại Giống (đi hướng Mường Lầm) đến đường lên trường mầm non Sao Mai
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đường lên trường mầm non Sao Mai đến hết đất bản Nà Nghịu I
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5.5
	Đường Hoàng Văn Thụ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đầu cầu cứng đến đường 8/3
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	5.6
	Từ đầu cầu treo đến giáp vị trí 1 đường 8/3
	1,66
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5.7
	Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung  (Tỉnh lộ 113)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ cầu Nà Hin đến hết đất Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đến đường vào bản Co Phường
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên đường Nà Nghịu - Chiềng Phung  (Tỉnh lộ 113)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5.8
	Quốc lộ 12 (Sông Mã - Bó Sinh)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ hết địa phận bản Nà Nghịu I đến hết địa giới hành chính xã Nà Nghịu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5.9
	Các tuyến đường khu vực
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ M 21 hướng đi Nà Hin - Phòng Sài đến hết nhà ông Phanh
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đường vào trụ sở Trại Giống đến hết đất bể bơi và đường rẽ từ đường Hoàng Công Chất đến sân bóng bản Nà Nghịu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất bể bơi (ông Chuyển) đến hết đất nhà ông Anh (Hương)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5.10
	Các bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	6
	[bookmark: _GoBack]Xã Huổi Một
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Đường Quốc lộ 4G (Sông Mã - Sốp Cộp)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ bản Pá Công đến cầu Nà Hạ
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết cầu Nà Hạ đến cầu Nậm Mằn
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	6.2
	Đường Nà Hạ - Mường Hung
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	6.3
	Đường Huổi Một - Nậm Mằn
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	6.4
	Các bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	7
	Xã Chiềng Sơ
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Quốc lộ 12 (Sông Mã - Bó Sinh)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ Nhà văn hóa bản Phiêng Xa đến cầu Nậm Khoa, bản Công
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Cổng chợ Phiêng Đồn (bản Quảng Tiến) hướng đi thị trấn Sông Mã 100 m, hướng đi xã Yên Hưng 100 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên Quốc lộ 12
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	7.3
	Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung (Tỉnh lộ 113)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ bản Nà Sặng đến hết địa phận bản Nà Lốc
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	7.4
	Các bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	8
	Xã Yên Hưng
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Quốc lộ 12 (Sông Mã - Bó Sinh)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ cống thoát nước (giáp rừng ma bản Pái) đến đầu cầu cứng suối Mừ
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên Quốc lộ 12
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ Quốc Lộ 12 đến hết đất thao trường xã Yên Hưng
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	8.2
	Các bản khác còn lại (không nằm trên tuyến đường Quốc lộ 12)
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	9
	Xã Mường Lầm
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Quốc lộ 12
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ hết đất xã Yên Hưng đến cầu cứng qua suối Nậm Con
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ cầu cứng qua suối Nậm Con đến hết đất bản Mường Tợ
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đất bản Mường Cang đến cổng trụ sở UBND xã Mường Lầm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ cổng trụ sở UBND xã đến hết đất nhà ông Lò Quang Nạt 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất nhà ông Lò Quang Nạt đến giáp xã Chiềng En
	1,0
	 
	 
	 
	 

	9.2
	Đường khu vực
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ ngã ba trụ sở UBND xã đến hết đất điểm bưu điện văn hóa xã
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ hết đất Điểm bưu điện văn hoá xã đến ngã 3 giáp Quốc lộ 12
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ ngã ba đến hết đất bản Lấu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đất bản Phèn giáp đất bản Lấu đến hết đất bản Sàng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	9.3
	Các bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	10
	Xã Bó Sinh
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các bản thuộc xã Bó Sinh trên tuyến đường Quốc lộ 12
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Tuyến Tỉnh lộ 108 từ ngã 3 bản Phống đến cầu cứng bản Phống 2
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	11
	Xã Nậm Ty
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung (Tỉnh lộ 113)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đoạn đường bê tông tại trung tâm xã
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên tuyến đường
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	11.2
	Các bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	12
	Xã Chiềng Phung
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Đường Nà Nghịu - Chiềng Phung (Tỉnh lộ 113)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ điểm Bưu điện văn hoá xã (Hướng đi Sông Mã) đến hết đất nhà ông Dân và từ điểm Bưu điện văn hoá xã (hướng đi Thuận Châu) đến hết đất nhà ông Hưng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ nhà ông Lường Văn Bắng đến nhà ông Lường Văn Việt (bản Phiêng Chiềng)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại trên tuyến đường Nà Nghịu - Chiềng Phung (Tỉnh lộ 113)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	12.2
	Các bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	 
	 

	13
	Xã Mường Hung
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ đầu cầu treo đến hết đất nhà ông Dũng
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Đường Nà Hạ - Mường Hung
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ đầu cầu cứng (bản Cương Chính) đến đường Nà Hạ - Mường Hung
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	II
	 ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Mường Cai
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ trường Tiểu  học Mường Cai đi các hướng 200 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ cổng trường Tiểu  học Mường Cai + 200 m đến hết đất nhà  ông Vì Văn Vĩnh
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Từ nhà ông Lò Văn Thi qua trụ sở UBND xã mới đến hết đất nhà bà Lò Thị Định
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	Xã Nậm Mằn
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ cổng trụ sở UBND xã Nậm Mằn về 2 phía 200 m
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Đường Huổi Một - Nậm Mằn
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3
	Xã Pú Pẩu
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ trụ sở UBND xã cũ đến trụ sở UBND xã mới
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Đường Quốc lộ 12 địa phận xã Pú Bẩu
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4
	Xã Chiềng En
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ cổng trụ sở UBND xã Chiềng En về 2 phía 1km
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Đường Quốc lộ 12 địa phận xã Chiềng En
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	5
	Xã Đứa Mòn
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tuyến đường Mường Lầm đi Đứa Mòn
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	-
	Các  bản khác còn lại
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	III
	ĐẤT Ở NÔNG THÔN CÒN LẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	IV
	QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/500 KHU PHÍA TÂY SÔNG MÃ - THỊ TRẤN SÔNG MÃ KHU 6 VÀ KHU 9 HUYỆN SÔNG MÃ 

	- 
	Đường quy hoạch 21 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 16,5 m
	1,1
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 13,5 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 11,5 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 5 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	V
	QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ HƯNG MAI - THỊ TRẤN SÔNG MÃ, HUYỆN SÔNG MÃ

	 -
	Đường quy hoạch 21 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 13,5 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 11,5 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 7,5 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 6,5 m
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đường quy hoạch 5,5 m
	1,0
	 
	 
	 
	 



